
STT Mã HP Tên học phần 
Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

  A - KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƯƠNG 

GENERAL EDUCATION 

46   

  A1 - Lý luận chính trị 

Polytical science 

11 11 0 

1 LC1101 Triết học Mác - Lênin 

Marxist-Leninist Philosophy 

3 3 0 

2 LC1102 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Marxist-Leninist Political Economy 

2 2 0 

3 LC2101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 

2 2 0 

4 LC2102 Lịch sử Đảng CSVN

  

Vietnamese Communist Party History 

2 2 0 

5 LC3101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HoChiMinh thought 

2 2 0 

  A2 - Giáo dục thể chất 

Physical education 

(3)   

6 TC1001 Giáo dục thể chất 1 

Physical Education 1 

1 0 1 

7 TC1002 Giáo dục thể chất 2 

Physical Education 2 

1 0 1 

8 TC2003 Giáo dục thể chất 3 

Physical Education 3 

1 0 1 

  A3 - Giáo dục quốc phòng 

National Defense and Security 

Education 

(8.5)   

9 QP2101 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

National Defence and Security Education 

1 

3 3 0 

10 QP2102 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

National Defense and Security Education 

2 

2 2 0 

11 QP2103 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

National Defense and Security Education 

3 

1.5 1 0.5 

12 QP2104 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

National Defense and Security Education 

4 

2 0 2 

  A4- Nhập môn ngành 

Introduction to Postharvest technology 

2 1 1 



13 20PT1101 Nhập môn công nghệ sau thu hoạch 

Introduction to Postharvest Technology 

2 1.5 0.5 

  A5 - Ngoại ngữ chuyên ngành 

English for Postharvest Technology 

3 3 0 

14 20PT3103 Tiếng Anh chuyên ngành CN sau thu 

hoạch 

English for Postharvest Technology 

3 3 0 

  A6 - Khoa học tự nhiên 

Natural science 

21 13 5 

  Bắt buộc 12 9 3 

15 20HH0001 Hóa hữu cơ 

Organic Chemistry 

3 2 1 

16 20VL0002 Vật lý đại cương D 

General Physics D 

3 2 1 

17 20TN0001 Toán cao cấp C1 

Advanced Mathematics C1 

3 3 0 

18 21NH2101 Thống kê cơ bản 

Basic statistics 

3 2 1 

  Tự chọn - Chọn ít nhất 9 tín chỉ trong 

trong danh sách sau 

9 6 3 

19 20NH1204 An toàn lao động 

Workplace Safety 

3 2 1 

20 20NH1205 Lâm học đại cương 

General Forestry 

3 2 1 

21 20NH1206 Chăn nuôi cơ bản 

General Animal Husbandry 

3 2 1 

22 20HH0002 Hóa phân tích 

Analytical Chemistry 

3 2 1 

23 20NH1102 Sinh học 

Biology 

3 2 1 

  A7 - Khoa học xã hội và nhân văn 

Social and humanity sciences 

9   

  Bắt buộc 3 3 0 

24 20LH0001 Pháp luật đại cương 

General Laws 

3 3 0 

  Tự chọn - Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong 

danh sách sau 

6   

25 20PT2104 Pháp luật an toàn thực phẩm 

Food Safety Legislation 

3 3 0 

26 20QT0007 Giao tiếp trong kinh doanh 

Communication in Business 

3 2 1 

27 20NH1207 Quản lý dự án nông nghiệp 

Agricultural Project Management 

3 2 1 



28 20NH2105 Marketing nông nghiệp 

Agricultural Marketing 

3 2 1 

  B - KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP 

PROFESSIONAL EDUCATION 

   

  B1 - Kiến thức cơ sở 

Core Courses 

25 18 7 

29 20NH1201 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

Laboratory Techniques 

3 2 1 

30 20PT1201 Hóa sinh học 

Biochemistry  

3 2 1 

31 20PT2101 Truyền nhiệt và chuyển khối 

Heat and mass transfer 

3 3 0 

32 20PT2102 Hoá thực phẩm 

Food Chemistry 

3 2 1 

33 20PT2103 Vi sinh vật đại cương 

Fundamentals of microbiology 

3 2 1 

34 20PT2201 Sinh lý thực vật sau thu hoạch 

Postharvest Physiology of Plant Products 

4 3 1 

35 20PT2202 Quá trình và thiết bị CN sau thu hoạch 

Unit operations in Postharvest technology 

3 2 1 

36 20PT3102 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Research Methodology 

3 2 1 

  B2- Kiến thức ngành 

Professional Courses 

39 23 26 

37 20PT2203 Phụ gia thực phẩm  

Food Additives 

3 2 1 

38 20PT2204 Vi sinh sau thu hoạch 

 Postharvest Microbiology 

3 2 1 

39 20PT2301 Kiến tập nghề 

 Field Trips 

2 0 2 

40 20PT3101 Kỹ thuật bảo quản hoa sau thu hoạch 

Postharvest Handling and Storage of Cut 

Flowers and Potted Plants 

3 2 1 

41 20PT3104 Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao 

Tea, Coffee and Cocoa Processing 

3 2 1 

42 20PT3201 Quản lý chuỗi cung ứng nông sản 

Produce supply chain management 

3 3 0 

43 20PT3202 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

Nutrition and Food Safety 

3 2 1 

44 20PT3203 HACCP 

Hazard Analysis and Critical Control 

Point 

3 2 1 



45 20PT3204 Phát triển sản phẩm 

Food Product Development 

3 2 1 

46 20PT3301 Thực tập nghề nghiệp 

Internships 

4 0 4 

47 20PT4101 Đánh giá chất lượng thực phẩm 

Food quality evaluation 

3 2 1 

48 20PT4102 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả 

Fruit and Vegetable Storage and 

Processing 

3 2 1 

49 20PT4103 Tổn thất sau thu hoạch  

Postharvest Losses of Agricultural 

Products 

3 2 1 

50 20PT4201 Khóa luận tốt nghiệp 

Thesis 

10 0 10 

  B3 - Kiến thức bổ trợ 30   

  Tự chọn - Chọn ít nhất 30 tín chỉ trong 

danh sách sau 

   

51 20PT2205 Chế biến thức ăn gia súc 

Animal Food Processing 

3 2 1 

52 20PT2206 Sinh vật hại sau thu hoạch 

Postharvest Pests and Diseases 

3 2 1 

53 20PT3105 CN bảo quản và chế biến thịt, trứng, sữa 

Animal Processing and Preservation 

3 2 1 

54 20PT3106 Vận chuyển sản phẩm nông nghiệp 

Transportation of Agricultural Products 

3 3 0 

55 20PT3107 Độc tố thực phẩm 

Food Toxicology 

3 2 1 

56 20NH3205 Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật 

Plant Tissue Culture Technology 

3 2 1 

57 20NH3206 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 

Good Agricultural Practices (GAP) 

3 2 1 

58 20PT3205 Công nghệ sản xuất đồ uống 

Beverage Processing 

3 2 1 

59 20PT3206 Bao bì đóng gói 

Food Packaging 

3 2 1 

60 20PT3207 Khoa học cây trồng 

Horticulture  

3 2 1 

61 20PT4104 Thực phẩm chức năng 

Funtional Food 

3 2 1 

62 20PT4105 Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực 

Grain storage and processing 

3 2 1 

63 20PT4106 Công nghệ bảo quản và chế biến thủy hải 

sản 

3 2 1 



Aquatic Product Storage and Processing 

64 20PT4107 Chế biến Lâm sản 

Forestry Products Processing 

3 3 0 

65 20PT4108 Công nghệ sinh học thực phẩm 

Biotechology for food industry 

3 2 1 

66 20NH4109 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp 

Agricutural Waste Management 

3 2 1 

 


